
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thúy Mai - Quách Thị Thuý Hằng  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe, kế hoạch hoạt động học tập của trẻ khi đến 

lớp, nhắc PHHS kí sổ đón trả trẻ hàng ngày 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình. 

- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, ông bà/ bố mẹ đưa đi học. 

- Cô và trẻ trò chuyện về các loài động vật.  

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.  

- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ...  

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người. 

- Chân: Co duỗi chân. 

- Bật: Tại chỗ  

- Dân vũ: Cherry 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình( tên gọi, đặc điểm, thức ăn) và 

các bảo vệ, chăm sóc cái loài động vật đó.  

-Trò chuyện về một số loài côn trùng: 

+ Tên gọi, đặc điểm, thức ăn... 

+ Vòng đời của các loài như bướm, kiến, ong....  

- Trò chuyện về các loài động vật sống trong rừng. 

+ Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống....  

 



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

VTTTTC: Gà 

trống, mèo con 

và cún con 

NH: Gà gáy le te  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt, gấp con gà   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ côn trùng 

(MT99)  

 

Âm nhạc 

DH: Con chuồn 

chuồn 

TC: Ai nhanh 

nhất   

Âm nhạc 

VĐMH: Đố bạn 

NH: Chú voi con 

ở bản Đôn  

 

 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét, tô màu 

con cá   

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí cành 

đào  

 

Âm nhạc 

DH: Mùa xuân 

đến rồi. 

TC: Ai đoán giỏi 

(MT89)   

Âm nhạc 

Nghỉ lễ  

MT33, 

MT58, 

MT24, 

MT99, 

MT89 

T3 

Văn học 

Thơ: Con cá 

chép         

(MT58)  

Văn học 

Truyện: Vì sao 

bụng chuồn 

chuồn lép kẹp?  

Văn học 

Truyện: Bí mật 

của rừng xanh  

Văn học 

Thơ: Tết đang 

vào nhà  

Văn học 

Nghỉ lễ  

T4 

Khám phá 

Nghỉ lễ  

Khám phá 

Bé biết gì về 

ong? (MT24)  

Khám phá 

Một số động vật 

sống trong rừng  

Khám phá 

Trò chuyện về 

phong tục ngày 

tết  

Khám phá 

Nghỉ lễ  

T5 

Làm quen với 

toán 

Tách nhóm đối 

tượng có số 

lượng 3 thành 2 

nhóm bằng các 

cách khác nhau 

Làm quen với 

toán 

So sánh chiều dài 

3 đối tượng  

Làm quen với 

toán 

Ôn số lượng 

trong phạm vi 3  

Làm quen với 

toán 

Đếm đến 4, nhận 

biết nhóm có 4 

đối tượng. Nhận 

biết chữ số 4  

Làm quen với 

toán 

Nghỉ lễ  



(MT33)  

T6 

Vận động 

+ Đi bước qua 

chướng ngại vật 

TCVĐ: Đưa cá 

về ao   

Vận động 

+ Ném xa bằng 1 

tay 

TCVĐ: Người 

vận chuyển   

Vận động 

+ Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ   

Vận động 

+ Bật nhảy từ 

trên cao 30-35cm 

TCVĐ: Bão đến   

Vận động 

Nghỉ lễ  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

-HĐCMĐ:  

+ Quan sát cầu trượt 

+ Quan sát con chó 

+ Quan sát cây sung 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng máy tính 

+ Giao lưu với lớp B1: TCVĐ: Kéo co. 

- TCVĐ: 

+ Đá gà 

+ Mèo duổi chuột 

+ Ôtô và chim sẻ 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 2: 

-HĐCMĐ:  

+ Quan sát vườn cây bắp cải 

+ Quan sát cây sung 

+ Quan sátthời tiết 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng thể chất 

+ Giao lưu với lớp B2: TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Kéo cưa lửa sẻ 

MT22 



+ Dung dăng dung dẻ 

+ Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 3:  

+ Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi trong nước (MT22)  

+ Quan sát thời tiết. 

+ Quan sát vườn rau 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng gokisd 

+ Giao lưu vận động lớp B3: TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Đá bóng 

+ Chạy tiếp sức 

+ Cướp cờ 

- Chơi tự chọn: Chơi với cát, nước, phấn, lá cây, đồ chơi......  

* Tuần 4: 

-HĐCMĐ: 

+Làm thí nghiệm núi lửa phun trào 

+ Quan sát cây khế. 

+ Quan sát và trò chuyện với bác làm vườn. 

+ Trải nghiệm tại phòng máy tính. 

+ Giao lưu vận động lớp B5: TCVĐ: Múc nước. 

- TCVĐ: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Nu na nu nống 

+ Gà chọi 

+ Cướp cờ 

+ Cáo và thỏ 

- Chơi tự chọn: Chơi với nước, cát, phán...  

Hoạt động chơi - Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình, phòng khám bệnh, xây  



góc dựng công viên... 

- Hát các bài hát về cây, con vật... 

- Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình.... cây cối, con vật.. (MT28)  

* Góc trọng tâm: 

-Tuần 1: Xây dựng vườn bách thú. 

+ Tuần 2: Làm sách truyện về các loài vật 

+ Tuần 3: Cuộc thi tiếng hát giữa muôn thú. 

+ Tuần 4: Làm con vật từ các loại vỏ hộp.  

* Góc phân vai: 

- Góc nấu ăn: Tổ chức bữa cơm gia đình, bữa ăn tình thương, tiệc sinh nhật, làm su si, 

gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ.  

- Nói được tên 1 số món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). (MT10)  

+ Chuẩn bị: Xoong, bát, thìa, cốc, chén.....  

- Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán qcác loài vật..... 

+ Chuẩn bị: Các loại rau, quả, bánh kẹo, các loài vật........  

* Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Tổ chức cuộc thi tiếng hát chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, 

vận động những bài hát trong tháng 

+ Chuẩn bị: Micro, đàn, nhạc, phách tre....  

-Góc tạo hình: Vẽ các loài vật, làm các con vật từ vỏ hộp.... 

+ Chuẩn bị: vỏ hộp, giấy màu, màu sáp, hồ....  

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú, xây dựng nông trai, xây dựng công viên Thủ 

lệ.... 

+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, nhà, cây xanh, các con vật.....  

 

*Góc học tập:  

-Góc toán: Đếm đồ dùng, đồ chơi, cây, hoa, con vật và nói kết quả đếm, nghe tiếng sỏi 

và đếm, nghe tiếng trống và đếm, đếm các thành viên trong gia đình 

+ Ghép đôi: Tìm đồ dùng, dép, giầy, tất, găng tay, chai và nắp chai, đôi đũa, bàn chân 

bàn tay, đĩa với cốc,.. 

 

 

 

MT28, 

MT10, 

MT65, 

MT63 



+ Nối/ ghép tương ứng... 

+ Cắt, dán, tô màu thành đôi. 

+ Tìm các bộ phận trên cơ thể tạo thành đôi. 

+Tổ chức, khuyến khích trẻ đếm theo khả năng :Cho trẻ đếm bằng các giác quan (thị 

giác, thính giác, xúc giác..)và luyện đếm mọi lúc mọi nơi, các hoạt động: chiếc túi kỳ lạ, 

tai ai tinh, đếm bước chân, số lần tâng bóng..cho trẻ đếm mọi lúc, mọi nơi; đếm các bộ 

phận cơ thể, đếm số cánh hoa....  

+ Chuẩn bị: Màu sáp, thẻ số, lô tô.....  

- Góc thư viện: Đọc sách truyện, làm sách về các con vật.  

+ Dạy trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo 

tranh minh họa (“đọc vẹt”). 

+ Thực hành : Xem sách truyện. (MT65)  

- Đọc sách cùng trẻ: Nhằm giúp trẻ biết cách sử dụng sách, nguyên tắc đọc và hướng 

dẫn trẻ giữ gìn, bào vệ sách. 

+ Chọn sách truyện trong góc để xem. (MT63)  

+ Chuẩn bị: Sách, kéo, hình ảnh các con vật….. 

* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: 

- Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo…  

+ Chuẩn bị: mô hình cài khuy, têt tóc, hột hạt....  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Vận động sau ngủ dạy bài " Baby shark" 

- Thực hành rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo ướt khi bẩn…. 

+ Bé tập làm vệ sinh cá nhân.   

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  

- Tạo hình: Cắt, gấp con gà  

- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi. 

- Nghỉ lễ  

- Làm bé nhận biết và làm quen với toán (trang 2) 

+LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  

- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 2: 

 

 

 

 

MT14, 

MT84, 

MT82 



- Âm nhạc: + DH: Con chuồn chuồn 

                   + TC: Ai nhanh nhất  

- Xem video về các loài côn trùng.  

- Nghe chuyện, xem clip phát hiện yêu cầu :tự nói với người lớn khi bị đau hoặc chảy 

máu hoặc sốt...  

- Làm bé nhận biết và làm quen với toán (trang 5) 

+LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  

- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

*Tuần 3: 

- Tạo hình: Tô nét, tô màu con cá  

- Thực hành : Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, nhai kỹ. Không đùa nghịch, không 

làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại rau và nhiều loại thức ăn khác nhau. Che miệng khi 

ho, hắt hơi (MT14)  

- Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi sử dụng các vật sắc nhọn  

- Làm bé nhận biết và làm quen với toán (trang 7) 

+LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  

- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 4: 

-Âm nhạc: +DH: Mùa xuân đến rồi. 

+ TC: Ai đoán giỏi  

- Dạy trẻ không bẻ cành, bứt hoa. (MT84)  

- Làm bé nhận biết và làm quen với toán (trang 21) 

+LĐTT: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Dạy trẻ chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình (MT82)  

Chủ đề - Sự kiện 

Chăm sóc vật 

nuôi trong gia 

đình 

Côn trùng 
Động vật sống 

trong rừng 

Phong tục ngày 

Tết 
Nghỉ lễ 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


